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     PHÒNG GD VÀ ĐT AN LÃO                   
TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI                                
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TOÁN, LỚP 8

	TT


	Chương/

Chủ đề


	Nội dung/đơn vị kiến thức


	Mức độ đánh giá


	Tổng % điểm

(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Biểu thức đại số
(14 tiết )
	Nội dung 1: Đa thức nhiều biến. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các đa thức nhiều biến

 ( 8 tiết )
	4

(TN1,2, 3,4)


	
	
	1

(TL

7)
	
	1

(TL1)


	
	
	30%

	
	
	Nội dung 2: Hằng đẳng thức 
đáng nhớ (6 tiết)
	2

(TN 6,8)
	
	
	1

(TL 5)
	
	1

(TL 6)
	
	
	20%

	2


	Các hình khối trong thực tiễn  

(6 tiết )
	Nội dung 1: Hình chóp tam giác đều,  hình chóp tứ giác đều

 ( 6 tiết )

	4

(TN 9, 10, 11, 12)
	
	
	1

(TL 2)
	
	
	
	
	20%

	3
	Định lí Pythagore 

(2 tiết)
	Nội dung 1: Định lí Pythagore 

(2 tiết )


	
	
	
	
	
	
	
	1

(TL3)
	10%

	4
	Tứ giác 

(6 tiết)
	Nội dung 1: Tứ giác (1 tiết)
	
	
	
	1

(TL

4)
	
	
	
	
	5%

	
	
	Nội dung 2: Tính chất và dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt 

(5 tiết)
	2

(TN 5,7)
	1

(TL

8)
	
	
	
	
	
	
	15%

	Tổng (28 tiết)
	12


	1
	
	4


	
	2


	
	1


	20

	Tỉ lệ %
	30%
	10%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


[image: image92.png]HS khéng duoc viét vio phin gach chéo niy.




     PHÒNG GD VÀ ĐT AN LÃO                   
TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI                                
 BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: TOÁN LỚP 8

	TT


	Chương/Chủ đề


	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	ĐẠI SỐ

	1
	Biểu thức đại số 

(14 tiết)
	Nội dung 1: Đa thức nhiều biến. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các đa thức nhiều biến

 ( 8 tiết )
	Nhận biết:

– Nhận biết được các khái niệm về đơn thức, đa thức nhiều biến.

Thông hiểu: 

– Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến.
Vận dụng: 

– Thực hiện được phép chia hết một đa thức cho một đơn thức trong những trường hợp đơn giản.
	4TN

(1,2,3,4)
	1TL

(7)
	1TL

(1)
	

	
	
	Nội dung 2: Hằng đẳng thức 
đáng nhớ (6 tiết)
	Nhận biết:

 – Nhận biết được các khái niệm: đồng nhất thức, hằng đẳng thức. 

Thông hiểu: 

– Mô tả được các hằng đẳng thức: bình phương của tổng và hiệu; hiệu hai bình phương; lập phương của tổng và hiệu; tổng và hiệu hai lập phương.

Vận dụng: 

– Vận dụng được các hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử ở dạng: vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức.
	2TN (7,8)
	1TL

(5)


	1TL

(6)
	

	2


	Các hình khối trong thực tiễn (6 tiết)


	Nội dung 1: Hình chóp tam giác đều,  hình chóp tứ giác đều

 ( 6 tiết )

	Nhận biết
– Mô tả (đỉnh, mặt đáy, mặt bên, cạnh bên) được hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
Thông hiểu
– Tính được diện tích xung quanh, thể tích của một hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
	 4TN

(9,10,11, 12)


	1TL

(2)
	
	

	3
	Định lí Pythagore

(2 tiết)
	Nội dung 1: Định lí Pythagore 

(2 tiết)
	Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Pythagore (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).
	
	
	
	1TL

(3)

	4
	Tứ giác

(6 tiết)
	Nội dung 1: Tứ giác

 (6 tiết)
	Thông hiểu:

– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tứ giác lồi bằng 360o.
	
	1TL

(4)
	
	

	
	
	Nội dung 2: Tính chất và dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt 

(5 tiết)
	Nhận biết: 

– Nhận biết được dấu hiệu để một hình thang là hình thang cân (ví dụ: hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân).

– Nhận biết được dấu hiệu để một tứ giác là hình bình hành (ví dụ: tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành).
	1TL,

2TN

(TL8)

(TN5,TN6)
	
	
	

	Tổng
	
	13
	4
	2
	1

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC:  2023 - 2024

MÔN: Toán 8

Thời gian:  90 phút (không kể thời gian giao đề)
	


	Họ và tên:.................................................................................Số báo danh:.......................
Trường...................................................................................... Lớp:...................................
	Số mật mã

   

	..................................................................................................................................................................

	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
	điểm bằng số


	Điểm bằng chữ
	Số mật mã




I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm )  
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1. Cặp đơn thức nào dưới đây là hai đơn thức đồng dạng?


A. 
[image: image1.wmf]44

12

xy

 và 
[image: image2.wmf]46
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xy


B. 
[image: image3.wmf]44
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 và 
[image: image4.wmf]66

12

xy



C. 
[image: image5.wmf]64
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 và 
[image: image6.wmf]64
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D. 
[image: image7.wmf]46
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 và 
[image: image8.wmf]66

12

xy


Câu 2.   Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 
[image: image9.wmf]2
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 3. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là đơn thức?

A. 0

B. 
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C. 
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              D. 
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)

1

xy

+


Câu 4. Biểu thức nào sau đây là đa thức?

A. 
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C. 
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D. 
[image: image20.wmf]2
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Câu 5. Phát biểu nào sau đây là sai.

Trong một hình thang cân:
A. Hai cạnh bên bằng nhau;

B. Hai đường chéo bằng nhau;

C. Hai góc kề một đáy bằng nhau;

D. Luôn có một góc vuông.
Câu 6. Biểu thức 
[image: image21.wmf](
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 là dạng phân tích nhân tử của đa thức


A. 
[image: image22.wmf](
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B. 
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C. 
[image: image24.wmf]33
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D. 
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Câu 7. Phát biểu nào sau đây là sai.


Trong một hình bình hành:

A. Các cạnh đối bằng nhau;

B. Các góc đối bằng nhau;

C. Luôn có một góc vuông;

D. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Câu 8. Tính 
[image: image26.wmf](
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A. 
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D. 
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Câu 9. Hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều có chung đặc điểm nào sau đây?


A. Đáy là tam giác đều;
B. Đáy là hình vuông;


C. Các cạnh bên bằng nhau;
D. Mặt bên là các tam giác đều.

[image: image31]
Câu 10. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu đường trung đoạn?


A. 
[image: image32.wmf]1


B. 
[image: image33.wmf]2


C. 
[image: image34.wmf]3


D. 
[image: image35.wmf]4


Câu 11. Hình chóp tam giác đều có bao nhiêu mặt bên?

          A.  5
                    B.   3
    C.   6                              D.   4
Câu 12. Hình chóp tam giác đều có đáy là hình gì?

          A. Hình chữ nhật

B. Tam giác  

C. Hình vuông

   D. Hình thang

II. TỰ LUẬN: ( 7,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Tính giá trị của đa thức 
[image: image36.wmf]22
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xxyy
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 tại 
[image: image37.wmf]2;1
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Câu 2. (1,0 điểm) ) Một khối rubik có dạng hình chóp tam giác đều (các mặt khối rubic là các tam giác đều bằng nhau), có chu vi đáy bằng 236 mm, đường cao của mặt bên hình chóp là 
[image: image38.wmf]60,5

 mm. Tính diện tích xung quanh của khối rubik đó.
Câu 3. (1,0 điểm) Một thanh gỗ dài 2,6 m dựa vào một bức tường thẳng đứng. Chân thanh gỗ cách mép tường một khoảng là 1m. Khoảng cách từ điểm thanh gỗ chạm vào tường đến mặt đất là bao nhiêu mét?

Câu 4. (0,5 điểm)   Tìm số đo của x trong tứ giác ABCD ở hình bên dưới.
  [image: image39.png]Hinh 18

65°




Câu 5. (0,5 điểm) Viết biểu thức sau dưới dạng tích   125x3 + 64y3 
Câu 6. (1,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử  
[image: image40.wmf](
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Câu 7. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính 
[image: image41.wmf](
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Câu 8. (1,0 điểm) Cho tứ giác ABCD có AB < CD, hai đường chéo AC và BD bằng nhau, góc BAC bằng góc ACD. (Hình 28). Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang cân.
      PHÒNG GD VÀ ĐT AN LÃO                   
TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI                                
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HKI, NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: Toán 8
*********
I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm.

	   Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	D
	A
	D
	C
	C
	A
	C
	D
	B
	B


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1


	Tính giá trị của đa thức 
[image: image42.wmf]22
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tại 
[image: image43.wmf]2;1
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==-

   
	1,0đ

	
	Giá trị của đa thức P tại 
[image: image44.wmf]2;1
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==-

 là:


[image: image45.wmf]22
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0,25đ

0,25đ
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	Một khối rubik có dạng hình chóp tam giác đều (các mặt khối rubic là các tam giác đều bằng nhau), có chu vi đáy bằng 236 mm, đường cao của mặt bên hình chóp là 
[image: image46.wmf]60,5

 mm .Tính diện tích xung quanh của khối rubik đó.
	1,0đ

	
	Đường cao mặt bên hình chóp chính là trung đoạn 
[image: image47.wmf]60,5  mm

d
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Diện tích xung quanh của khối rubik đó là:

 
[image: image48.wmf]1
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[image: image49.wmf](
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	Một thanh gỗ dài 2,6 m dựa vào một bức tường thẳng đứng. Chân thanh gỗ cách mép tường một khoảng là 1m. Khoảng cách từ điểm thanh gỗ chạm vào tường đến mặt đất là bao nhiêu mét?
	1,0đ

	
	Gọi độ dài thanh gỗ là [image: image51.png]BC



, chiều cao của bức tường là [image: image53.png]CA



;                                          Khoảng cách từ chân thanh gỗ tới mép tường là [image: image55.png]BA



.
.
[image: image56]
Khi đó: [image: image58.png]BC=35m;BA=21m.




Vì bức tường được đặt thẳng đứng vuông góc với mặt đất nên [image: image60.png]AABC



 vuông tại [image: image62.png]


. Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác [image: image64.png]ABC



 vuông tại [image: image66.png]


, ta có: 
[image: image68.png]AB*
+Ac*




 = [image: image70.png](3.5)° = (21)* + Ac*




[image: image71.png]12,25 = 441+ AC*




[image: image72.png]7,84




[image: image74.png]AC =784 = 2,8 (m)




Vậy khoảng cách từ điểm thanh gỗ chạm vào tường đến mặt đất là 2,8 mét.
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	Tìm số đo của x trong tứ giác ABCD ở hình bên.

  [image: image75.png]Hinh 18

65°




	0,5đ

	
	Xét tứ giác ABCD: 
[image: image76.wmf]µ
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[image: image77.wmf]µ

µ

µ

µ

0

360

xBACD

==---
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Vậy  
[image: image79.wmf]0
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	Viết biểu thức sau dưới dạng tích:  125x3 + 64y3
	0,5đ

	
	125x3 + 64y3 = (5x)3 + (4y)3 = (5x + 4y)[(5x)2 + 5x . 4y + (4y)2]

= (5x + 4y)(25x2 + 20xy + 16y2)
	0,25đ 

0,25đ

	6


	Phân tích đa thức thành nhân tử 
[image: image80.wmf](
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	Thực hiện phép tính 
[image: image85.wmf](
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	1,0đ
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[image: image88.wmf]2
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	Cho tứ giác ABCD có AB < CD, hai đường chéo AC và BD bằng nhau, góc BAC bằng góc ACD. (Hình 28). Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang cân.
	1,0đ



	
	[image: image90.png]Do BAC = ACD



 

Mà chúng ở vị trí so le trong  nên AB // CD.

 Suy ra ABCD là hình thang. 
Lại có AC = BD, suy ra ABCD là hình thang cân.
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